



Tiêu chuẩn 6.3.  Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. 
1. Mô tả, phân tích, nhận định: (Sếp)
[bookmark: _Hlk55391114]Năm 2019 có 12 doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển sinh cho ….. sinh viên.
Năm 2020 có 14 doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển sinh cho ….. sinh viên.
Năm 2021 có 14 doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển sinh cho ….. sinh viên.
Qua khảo sát HSSV tốt nghiệp về cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Kết quả khảo sát:
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2019-2020
	HSSV tốt nghiệp
	100
	79/85 = 93%

	2
	2020-2021
	HSSV tốt nghiệp
	100
	100/130 = 85%

	3
	2021-2022
	HSSV tốt nghiệp
	100
	23/23 =100%




TIÊU CHÍ  7:  GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
1. Mô tả, phân tích, nhận định: (Dương làm: phần bôi vàng và phần chữ đỏ)
+ Năm học 2019 - 2020: Trường có Kế hoạch số 342/KH-LLT-TTQHDN ngày 11 tháng 4 năm 2019  khảo sát 12 doanh nghiệp có HSSV nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử làm việc:
	STT
	Doanh nghiệp
	Địa điểm
	Số lượng SV 
làm việc (người)

	1
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Viễn thông Phương Nam
	130, đường 40 KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM
	12

	2
	Công ty TNHH Kỹ thuật điện Đại Quang
	D11/1V, đường Quách Điêu, ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
	1

	3
	Công ty cổ phần thang máy Everest
	32, đường 13, KĐT Vạn Phước, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
	2

	4
	Công ty TNHH Fujitech
	25/3V, ấp Chánh, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp. HCM.
	1

	5
	Công ty TNHH ƯDCN và DV TT Âu Lạc
	86/33 Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	5

	6
	Công ty TNHH TMDV AUTOSS
	458 Quốc lộ 1, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	1

	7
	Công ty TNHH Điện lạnh Miền Tây 
	28 An Hội, P.13, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
	6

	8
	Công ty TNHH Thang máy Đông Dương
	137/1A Bình Quới, P.27, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
	6

	9
	Công ty TNHH SX TM Chu 
	459 Bến Phú Lâm, P.9, Q.6, Tp. HCM
	2

	10
	Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách Khoa
	497/6 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP. HCM
	5

	11
	Chi nhánh Công ty Cổ phần TM DV Cổng vàng (TP. Hà Nội) (GOLDEN GATE)
	Tầng 7, TTTM GiGa Mall, 240-242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM; 
	20

	12
	Công ty TNHH KT Tự động Hàn Mỹ Việt
	203-205 Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM
	9

	TỔNG
	12
	70



Kết quả cụ thể như sau: Đối với mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ đáp ứng
(Đáp ứng tốt, đáp ứng cơ bản)
	Tỷ lệ %

	1
	Năng lực chuyên môn của người tốt nghiệp
	11
	91,7

	2
	Đánh giá ý thức thái độ, trách nhiệm làm việc
	12
	100

	3
	Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian
	12
	100

	4
	Kỹ năng tư duy sáng tạo
	12
	100

	5
	Kỹ năng giao tiếp ứng xử
	12
	100



Đối với sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	TT
	Mức độ đáp ứng
	Số lượng doanh nghiệp
	Tỷ lệ

	1
	Phù hợp
	8
	66,7

	2
	Phù hợp một phần
	3
	25

	3
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	1
	8,3

	4
	Khác
	0
	0



+ Năm học 2020 - 2021: Trường có Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 29 tháng 7 năm 2020 về khảo sát nhu cầu nhân lực trên địa bàn về khảo sát thu thập ý kiến của 14 DN có HSSV nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử làm việc:
	STT
	Doanh nghiệp
	Địa điểm
	Số lượng SV 
làm việc (người)

	1
	Công ty TNHH ƯDCN DV TT Âu Lạc
	86/33 Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	7

	2
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhất Tâm
	119 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	5

	3
	Công ty TNHH TMDV Autoss
	80/62/17, đường số 3, P.9. Q. Gò Vấp, TP. HCM
	7

	4
	Công ty TNHH Hàn cắt Tân Cường Thịnh
	568-568B, Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	5

	5
	Công ty TNHH B & K Engineering
	89 Trần Bá Giao, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	3

	6
	Công ty TNHH Cơ điện Thanh Đa
	Số 146/59/18/107 Vũ Tùng,  Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	10

	7
	Công ty Xây dựng Cơ điện Dương Gia
	127/66/8 Âu Cơ, P.14, Q.11, Tp. HCM
	5

	8
	Công ty TNHH Quản lý Nhà Việt
	52/1A, đường số 18, P. Hiệp Bình Chánh, q.Thủ Đức, Tp.  HCM
	4

	9
	Công ty TNHH TMDVKT Toàn Danh
	59/34/1, đường số 8, p. Trường Thọ, q. Thủ Đức, Tp. HCM
	4

	10
	Công ty TNHH Tiến Thành Tâm
	Số 62/10 Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
	5

	11
	Công ty cổ phần TM và KT Điện Miền Trung
	79 Bàn Cờ, Phường 03, Q. 3, Tp. HCM
	10

	12
	Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng
	167 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	4

	13
	Công ty TNHH Cơ điện Trí Trung
	37 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	12

	14
	Công ty TNHH TM DV Hợp Long
	1008/40 Trường Sa, P.12, Q.3, Tp. HCM
	11

	Tổng
	14
	92



Kết quả cụ thể như sau: Đối với mức độ đáp ứng của người đã tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ đáp ứng
(Hài lòng, phần lớn hài lòng và hoàn toàn hài lòng)
	Tỷ lệ %

	1
	Năng lực chuyên môn của người tốt nghiệp
	13
	92,9

	2
	Đánh giá ý thức thái độ, trách nhiệm làm việc
	
	

	3
	Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian
	
	

	4
	Kỹ năng tư duy sáng tạo
	
	

	5
	Kỹ năng giao tiếp ứng xử
	
	



Đối với sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	TT
	Mức độ đáp ứng
	Số lượng doanh nghiệp
	Tỷ lệ

	1
	Phù hợp
	11
	78,6

	2
	Phù hợp một phần
	2
	14,3

	3
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	1
	7,1

	4
	Khác
	0
	0



+ Năm học 2021 - 2022: Trường có Kế hoạch số 186/KH-LTT-QHDN, ngày 08 tháng 3 năm 2021 về khảo sát nhu cầu nhân lực trên địa bàn về khảo sát thu thập ý kiến 14 DN có HSSV nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử làm việc:

	STT
	Doanh nghiệp
	Địa điểm
	Số lượng SV 
làm việc (người)

	1
	Công ty TNHH ƯDCN DV TT Âu Lạc
	86/33 Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	4

	2
	Công ty cổ phần Kỹ thuật Cemep
	793/49 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM
	2

	3
	Công ty TNHH SX TM Nguồn Sáng Mới
	384 Bình Quới, P.28, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
	1

	4
	Công ty TNHH DV TM XD KT Hải Âu
	6B3 Hà Huy Giáp, KP.3, P. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
	1

	5
	Công ty TNHH Máy móc công nghiệp Đại Hưng
	Số 8A, Đường C12 (Cộng Hòa), P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	1

	6
	Công ty cổ phần Mepac
	52, Đường Số 2, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM
	3

	7
	Công ty TNHH B&K Engineering
	89 Trần Bá Giao, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	1

	8
	Công ty TNHH Hàn cắt Tân Cường Thịnh
	568-568B, Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	1

	9
	Công ty TNHH TM DV Rồng Nam Hải
	689 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	1

	10
	Nhà máy sản xuất Bao Ad Star Tú Phương - Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Hóa Chất Nhựa
	Đường số 6, cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Tân An, Long An
	1

	11
	Công ty TNHH Đại Hoàng Nam
	18, Đường Số 5, KDC. Sông Giồng, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
	1

	12
	Công ty TNHH Fujitech
	25/3V, ấp Chánh, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp. HCM
	1

	13
	Công ty cổ phần Quản lý Nhà Việt
	52/1A, Đường Số 18, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
	2

	14
	Công ty TNHH KT Tự động Hưng Phú
	27 Triệu Quang Phục, P.10, Q.5, Tp. HCM
	1

	Tổng: 14
	 
	21



Kết quả cụ thể như sau:
Đối với mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ đáp ứng
(Hài lòng, phần lớn hài lòng và hoàn toàn hài lòng)
	Tỷ lệ %

	1
	Năng lực chuyên môn của người tốt nghiệp
	14
	100

	2
	Đánh giá ý thức thái độ, trách nhiệm làm việc
	
	

	3
	Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian
	
	

	4
	Kỹ năng tư duy sáng tạo
	
	

	5
	Kỹ năng giao tiếp ứng xử
	
	



Đối với sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	TT
	Mức độ đáp ứng
	Số lượng doanh nghiệp
	Tỷ lệ

	1
	Phù hợp
	9
	64,3

	2
	Phù hợp một phần
	3
	21,4

	3
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	2
	14,3

	4
	Khác
	0
	0




Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
+ Năm học 2019 - 2020, Trường có kế hoạch lần vết SV tốt nghiệp số 342A/KH ngày 11 tháng 4 năm 2019
+ Năm học 2020 - 2021, Trường có kế hoạch lần vết SV tốt nghiệp số 746/KH
+ Năm học 2020 - 2021, Trường có kế hoạch lần vết SV tốt nghiệp số 232/KH
Sau khi có thông tin của HSSV, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp tổng hợp thành báo cáo cụ thể để đánh giá. Kết quả như sau.
Năm học 2019 - 2020: Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử có 85 SV tốt nghiệp theo Quyết định số .........trường điều tra lần vết 85 SV đạt tỷ lệ 100% số lượng SV tốt nghiệp, số lượng phản hồi 79 SV.
+ Kết quả tổng hợp tại báo cáo thông tin việc làm như sau:
	Có việc làm theo chuyên ngành
	Chưa có việc làm

	70/79
	89 %
	    07/79
	9%



+  Chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.

	Nội dung khảo sát
	Mức độ đánh giá

	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý
	Hoàn toàn  không đồng ý

	
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %

	1. Đánh giá chất lượng đào tạo 
	61
	77,2
	12
	15,2
	5
	6,3
	1
	1,3
	0
	0

	2. Sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm 
	68
	86,1
	3
	3,8
	6
	7,6
	2
	2,5
	0
	0



Năm học 2020 - 2021: Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử có 130 SV tốt nghiệp theo Quyết định số .........trường điều tra lần vết 130 SV đạt tỷ lệ 100% số lượng SV tốt nghiệp, số lượng phản hồi  110 SV.
	Có việc làm theo chuyên ngành
	Chưa có việc làm

	90/110
	82 %
	    10/110
	9 %



+  Chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	Nội dung khảo sát
	Mức độ đánh giá

	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý
	Hoàn toàn  không đồng ý

	
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %

	1. Đánh giá chất lượng đào tạo
	89
	80,9
	14
	12,7
	6
	5,5
	1
	0,9
	0
	0

	2. Sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm
	90
	81,8
	10
	9,1
	6
	5,5
	4
	3,6
	0
	0



Năm học 2021 - 2022: Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử có 23 SV tốt nghiệp theo Quyết định số .........trường điều tra lần vết 23  SV đạt tỷ lệ 100% số lượng SV tốt nghiệp, số lượng phản hồi 23 SV.
+ Thông tin việc làm.
	Có việc làm
	Chưa có việc làm

	21/23
	91,3 %
	    01/23
	4,35 %



+  Chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	Nội dung khảo sát
	Mức độ đánh giá

	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý
	Hoàn toàn  không đồng ý

	
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %

	1. Đánh giá chất lượng đào tạo
	19
	82,7
	3
	13
	1
	4,3
	0
	0
	0
	

	2. Sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm
	18
	78,3
	4
	17,4
	1
	4,3
	0
	0
	0
	




Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
     Năm học 2019 - 2020: Trường có 85 SV tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, trường đã khảo sát việc làm đối với 85 SV, số sinh viên phản hồi là 79 SV, đạt  93%. Kết quả:
	Khoảng thời gian SV (bỏ: Anh (chị)) có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp
	Ngay sau khi tốt nghiệp
	Sau 6 tháng sau khi tốt nghiệp

	
	34
	43%
	38
	48%


       
     Năm học 2020 - 2021: Trường có 130 SV tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, trường đã khảo sát việc làm đối với 130 SV, số sinh viên phản hồi là 110 SV, đạt 85%. Kết quả:
	Khoảng thời gian SV (bỏ: Anh (chị)) có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp
	Ngay sau khi tốt nghiệp
	Sau 6 tháng sau khi tốt nghiệp

	
	45
	41%
	55
	50%



     Năm 2021 - 2022: Trường có 23 SV tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, trường đã khảo sát việc làm đối với 23 SV, số sinh viên phản hồi là 23 SV, đạt 100%. Kết quả
	Khoảng thời gian SV (bỏ: Anh (chị)) có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp
	Ngay sau khi tốt nghiệp
	Sau 6 tháng sau khi tốt nghiệp

	
	10
	44%
	12
	52%



Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
[bookmark: _GoBack]1. Mô tả, phân tích, nhận định:
Như đã mô tả tại tiêu chuẩn 7.1, hàng năm nhà trường đã tổ chức thu thập ý kiến từ các đơn vị sử dụng lao động có người học tốt nghiệp làm việc về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Năm 2019, khảo sát 12 doanh nghiệp; Năm 2020, khảo sát 14 doanh nghiệp; Năm 2021, khảo sát 14  doanh nghiệp 
Kết quả khảo sát như sau:
- Mức độ hài lòng về kiến thức của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp:
	Năm khảo sát
	Số lượng DN được khảo sát
	Kết quả khảo sát

	
	
	Hài lòng
	Phần lớn hài lòng
	Hoàn toàn hài lòng

	2019-2020
	12
	00/12 (0%)
	04/12 (33,4%)
	07/12 (58,3%)

	2020-2021
	14
	05/14 (35,7%)
	06/14 (42,9%)
	02/14 (14,3%)

	2021-2022
	14
	07/14 (50%)
	06/14 (42,9%)
	01/14 (7,1%)


- Mức độ hài lòng về kỹ năng của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp:
	Năm khảo sát
	Số lượng DN được khảo sát
	Kết quả khảo sát

	
	
	Hài lòng
	Phần lớn hài lòng
	Hoàn toàn hài lòng

	2019-2020
	12
	01/12 (8,3%)
	02/12 (16,7%)
	09/12 (75 %)

	2020-2021
	14
	05/14 (35,7%)
	06/14 (42,9%)
	02/14 (14,3%)

	2021-2022
	14
	07/14 (50%)
	06/14 (42,9%)
	01/14 (7,1%)


- Mức độ hài lòng với năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người học tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp: 
	Năm khảo sát
	Số lượng DN được khảo sát
	Kết quả khảo sát

	
	
	Hài lòng
	Phần lớn hài lòng
	Hoàn toàn hài lòng

	2019-2020
	12
	01/12 (8,3%)
	02/12 (16,7%)
	09/12 (75 %)

	2020-2021
	14
	05/14 (35,7%)
	06/14 (42,9%)
	02/14 (14,3%)

	2021-2022
	14
	07/14 (50%)
	06/14 (42,9%)
	01/14 (7,1%)
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